
DANH SÁCH 

CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII 

LÀ CỬ NHÂN, THẠC SĨ, TIẾN SĨ, PHÓ GIÁO SƯ LUẬT 

STT DANH SÁCH ỦY VIÊN BCHTW ĐẢNG LÀ CỬ NHÂN, THẠC SĨ, TIẾN SĨ, PHÓ GIÁO SƯ LUẬT 

1-2 

NGUYỄN THÚY ANH 

Năm sinh: 1963 

Học vấn: Thạc sĩ Luật và hành 

chính công 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Về 

các vấn đề xã hội của Quốc hội 

NGUYỄN HÒA BÌNH 

Năm sinh: 1958 

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Luật, Đại học An ninh 

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; 

Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao 

3-4 

LÊ TIẾN CHÂU 

Năm sinh: 1969 

Học vấn: Tiến sĩ Luật học 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hậu 

Giang 

HOÀNG XUÂN CHIẾN 

Năm sinh: 1961 

Học vấn: Tiến sĩ Luật học 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Thượng tướng, Thứ 

trưởng Bộ Quốc phòng 

5-6 

HOÀNG DUY CHINH 

Năm sinh: 1968 

Học vấn: Thạc sĩ Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn 

PHẠM MINH CHÍNH 

Năm sinh: 1958 

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Luật, Kỹ sư Xây dựng 

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị 
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7-8 

TRẦN QUỐC CƯỜNG 

Năm sinh: 1961 

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Luật, Kỹ sư Toán ứng dụng 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Phó Trưởng ban Nội 

chính Trung ương 

NGUYỄN VĂN DANH 

Năm sinh: 1962 

Học vấn: Cử nhân Luật hành 

chính, Trung cấp Kế toán 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh Tiền Giang 

9-10 

NGUYỄN KHẮC ĐỊNH 

Năm sinh: 1964 

Học vấn: Tiến sĩ Luật học 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Khánh 

Hòa 

LƯƠNG QUỐC ĐOÀN 

Năm sinh: 1970 

Học vấn: Cử nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội Nông dân Việt Nam 

11-12 

NGUYỄN QUỐC ĐOÀN 

Năm sinh: 1975 

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ 

Luật, Cử nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 

NGUYỄN HỮU ĐÔNG 

Năm sinh: 1972 

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị 

Kinh doanh, Cử nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La 
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13-14 

ĐÀO NGỌC DUNG 

Năm sinh: 1962 

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý 

Hành chính công, Cử nhân 

Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Bộ trưởng Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội 

HỒ QUỐC DŨNG 

Năm sinh: 1966 

Học vấn: Thạc sĩ Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch HĐND tỉnh Bình Định 

15-16 

VÕ VĂN DŨNG 

Năm sinh: 1960 

Học vấn: Cử nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Nội chính 

Trung ương 

NGUYỄN QUANG DƯƠNG 

Năm sinh: 1962 

Học vấn: Cử nhân Luật, Cử 

nhân Kinh tế 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Phó Trưởng Ban Tổ 

chức Trung ương 

17-18 

VŨ HẢI HÀ 

Năm sinh: 1969 

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý 

chính sách công, Cử nhân 

Luật, Cử nhân Ngôn ngữ 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Đối ngoại của Quốc hội 

NGUYỄN LONG HẢI 

Năm sinh: 1976 

Học vấn: Tiến sĩ Luật học 

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết 

Trung ương Đảng; Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Kạn 



DANH SÁCH 

CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII 

LÀ CỬ NHÂN, THẠC SĨ, TIẾN SĨ, PHÓ GIÁO SƯ LUẬT 

19 – 20 

NGUYỄN TIẾN HẢI 

Năm sinh: 1965 

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý hành 

chính công, Cử nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau 

NGUYỄN VĂN HIẾU 

Năm sinh: 1976 

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý 

giáo dục, Cử nhân Luật, Cử 

nhân Hành chính, Trung cấp 

Quản lý nhà nước 

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết 

Trung ương Đảng; Bí thư 

Thành ủy Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

21 – 22 

BÙI THỊ MINH HOÀI 

Năm sinh: 1965 

Học vấn: Thạc sĩ, Cử nhân 

Luật 

Chức vụ: Bí thư Trung ương 

Đảng; Phó Chủ nhiệm Thường 

trực Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương 

BÙI QUANG HUY 

Năm sinh: 1977 

Học vấn: Thạc sĩ Luật 

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết 

Trung ương Đảng; Bí thư 

Thường trực Trung ương 

Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh 

23 - 24 

ĐIỂU K’RÉ 

Năm sinh: 1968 

Học vấn: Cử nhân Luật, Cử 

nhân Hành chính 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Dân vận 

Trung ương 

TÔ LÂM 

Năm sinh: 1957 

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ 

Luật học 

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính 

trị; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ 

Công an 

https://daihoidang.vn/nhan-su/to-lam-252.vnp
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25 - 26 

HOÀNG THỊ THÚY LAN 

Năm sinh: 1966 

Học vấn: Thạc sĩ Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc 

LÊ THÀNH LONG 

Năm sinh: 1963 

Học vấn: Tiến sĩ Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp 

27 - 28 

TRƯƠNG THỊ MAI 

Năm sinh: 1958 

Học vấn: Thạc sĩ Hành chính 

công, Cử nhân Sử, Cử nhân 

Luật 

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị 

LÂM VĂN MẪN 

Năm sinh: 1970 

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử 

nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng 

29 - 30 

PHẠM BÌNH MINH 

Năm sinh: 1959 

Học vấn: Thạc sĩ Luật pháp và 

Ngoại giao 

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính 

trị; Phó Thủ tướng Chính 

phủ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

TRẦN VĂN NAM 

Năm sinh: 1963 

Học vấn: Cử nhân Luật, Cao 

cấp Thanh vận 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy 

Bình Dương 

https://daihoidang.vn/nhan-su/hoang-thi-thuy-lan-743.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/le-thanh-long-261.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/truong-thi-mai-549.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/lam-van-man-976.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/pham-binh-minh-880.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/tran-van-nam-391.vnp
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31 – 32 

HỒ VĂN NIÊN 

Năm sinh: 1975 

Học vấn: Cử nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai 

PHAN NHƯ NGUYỆN 

Năm sinh: 1976 

Học vấn: Thạc sĩ Luật Kinh tế, 

Cử nhân Kinh tế 

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết 

Trung ương Đảng; Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu 

33 – 34 

PHAN VIỆT CƯỜNG 

Năm sinh: 1963 

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử 

nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch HĐND tỉnh Quảng Nam 

NGUYỄN VĂN NÊN 

Năm sinh: 1957 

Học vấn: Cử nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính 

trị; Bí thư Thành ủy Thành 

phố Hồ Chí Minh 

35 - 36 

LÊ THỊ NGA 

Năm sinh: 1964 

Học vấn: Thạc sĩ Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Tư 

pháp của Quốc hội 

TRẦN ĐỨC QUẬN 

Năm sinh: 1967 

Học vấn: Thạc sĩ Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm 

Đồng 

https://daihoidang.vn/nhan-su/ho-van-nien-63.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/phan-nhu-nguyen-1964.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/phan-viet-cuong-997.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/nguyen-van-nen-935.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/le-thi-nga-966.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/tran-duc-quan-1200.vnp


DANH SÁCH 

CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII 

LÀ CỬ NHÂN, THẠC SĨ, TIẾN SĨ, PHÓ GIÁO SƯ LUẬT 

37 - 38 

NGUYỄN VĂN QUẢNG 

Năm sinh: 1969 

Học vấn: Tiến sĩ Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Bí thư Thành ủy 

Đà Nẵng 

TRẦN VĂN RÓN 

Năm sinh: 1961 

Học vấn: Tiến sĩ Triết học, 

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân 

Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy 

Vĩnh Long 

39 - 40 

PHẠM TẤT THẮNG 

Năm sinh: 1970 

Học vấn: Tiến sĩ Xã hội học, 

Cử nhân Luật học, Cử nhân 

Sinh học - Kỹ thuật nông 

nghiệp 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Văn hóa, Giáo dục, Thanh 

niên, Thiếu niên và Nhi đồng 

của Quốc hội 

VŨ ĐẠI THẮNG 

Năm sinh: 1975 

Học vấn: Thạc sĩ Quan hệ 

quốc tế, Cử nhân Kinh tế, Cử 

nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy 

Quảng Bình 

41 - 42 

LÂM THỊ PHƯƠNG THANH 

Năm sinh: 1967 

Học vấn: Thạc sĩ Luật, Cử 

nhân Lịch sử 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy 

Lạng Sơn 

NGUYỄN THỊ THANH 

Năm sinh: 1967 

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh, Đại học Thanh 

vận, Cử nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Phó Trưởng Ban Tổ 

chức Trung ương; Phó Trưởng 

Ban Thường trực Ban Công tác 
đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 

https://daihoidang.vn/nhan-su/nguyen-van-quang-1216.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/tran-van-ron-730.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/pham-tat-thang-1276.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/vu-dai-thang-1076.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/lam-thi-phuong-thanh-1052.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/nguyen-thi-thanh-1065.vnp
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43 - 44 

PHẠM VIẾT THANH 

Năm sinh: 1962 

Học vấn: Tiến sĩ Quản trị Kinh 

doanh, Cử nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung ương 

Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-

Vũng Tàu 

LÊ THỊ THỦY 

Năm sinh: 1964 

Học vấn: Thạc sĩ Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy 

Hà Nam 

45 - 46 

TRẦN QUỐC TỎ 

Năm sinh: 1962 

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Luật học, Tội phạm học, Điều 

tra tội phạm 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Trung tướng, 

Thứ trưởng Bộ Công an 

PHAN ĐÌNH TRẠC 

Năm sinh: 1958 

Học vấn: Đại học An ninh, Cử 

nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính 

trị 

47 - 48 

LÊ MINH TRÍ 

Năm sinh: 1960 

Học vấn: Đại học An ninh, 

Cử nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Viện trưởng 

Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao 

LÊ HOÀI TRUNG 

Năm sinh: 1961 

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Thạc 

sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Thứ trưởng Bộ 

Ngoại giao 

https://daihoidang.vn/nhan-su/pham-viet-thanh-972.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/le-thi-thuy-374.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/tran-quoc-to-1071.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/phan-dinh-trac-947.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/le-minh-tri-362.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/le-hoai-trung-1027.vnp
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49 - 50 

NGUYỄN THỊ TUYẾN 

Năm sinh: 1971 

Học vấn: Tiến sĩ Xây dựng 

Đảng, Cử nhân Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Phó Bí thư 

Thường trực Thành ủy Hà 

Nội 

NGUYỄN HẢI NINH 

Năm sinh: 1976 

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Cử 

nhân Hành chính 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Phó Chánh Văn 

phòng Trung ương Đảng 

51 – 52 

NGUYỄN DUY NGỌC 

Năm sinh: 1964 

Học vấn: Thạc sĩ Luật 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Trung tướng, 

Thứ trưởng Bộ Công an 

LÊ HỒNG QUANG 

Năm sinh: 1968 

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Cử 

nhân Kinh tế 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Phó Chánh án 

Thường trực; Tòa án nhân 

dân tối cao 

53 – 54 

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 

Năm sinh: 1973 

Học vấn: Thạc sĩ Hành chính 

công, Cử nhân Luật tư pháp 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk 

nông 

HOÀNG THANH TÙNG 

Năm sinh: 1966 

Học vấn: Thạc sĩ Luật học 

Chức vụ: Ủy viên Trung 

ương Đảng; Ủy viên Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Chủ 

nhiệm Ủy ban Pháp luật của 

Quốc hội 

https://daihoidang.vn/nhan-su/nguyen-thi-tuyen-1283.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/nguyen-hai-ninh-1040.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/nguyen-duy-ngoc-1259.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/le-hong-quang-1064.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/nguyen-dinh-trung-1294.vnp
https://daihoidang.vn/nhan-su/hoang-thanh-tung-1266.vnp



